
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 02 nhà A khu TTQĐ Công ty Đông Đô HVQP, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

80.000.000 VNĐ

17/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SOL MATE

0108135764

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với 
các loại hàng hóa theo quy định của pháp luật

8299

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (Không gắn 
thành lập cơ sở bán buôn) đối với các loại hàng hóa theo quy 
định của pháp luật

4690

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (Không gắn thành 
lập cơ sở bán lẻ) đối với các loại hàng hóa theo quy định của 
pháp luật

4799(Chính)

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, chứng khoán, bảo hiểm)

6619

5. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SOL MATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOL MATE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SOL MATE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0938368849
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 SONG 
INSUB

101-1304, 11 
Makgok-gil, 
Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do, 
Republic of Korea, 
Hàn Quốc

40.000.000 50,000 M52947728

2 KIM 
TAEYOUNG

Chungcheongbuk-do 
27, Ochang Chungno 
Road, Cheongwon 
District, Hàn Quốc

40.000.000 50,000 M01510222

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M52947728
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 101-1304, 11 Makgok-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: P.1206 Chung cư FLC Complex, số 30 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   SONG INSUB Nam

05/05/1972 Hàn Quốc

30/09/2015 Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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